	UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ BUÔN HỒ


Số:               /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Hồ, ngày       tháng 8 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân
thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017; Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; cụ thể như sau:
1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho: 23 tập thể;

2. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho: 1.293 cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước (Trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của thị xã Buôn Hồ năm 2022 đã giao cho phòng Nội vụ thị xã).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng phòng Nội vụ thị xã; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Lưu: VT, NV (Dg_   b).
	CHỦ TỊCH

Phạm Phú Lộc


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND, ngày       /8/2022
của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ).


1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 23 tập thể
	TT
	Đơn vị
	Danh hiệu

	1
	Trường MG Búp Sen Hồng
	Tập thể Lao động tiên tiến

	2
	Trường MG Hoa Đào
	Tập thể Lao động tiên tiến

	3
	Trường MG Hoa Mai
	Tập thể Lao động tiên tiến

	4
	Trường MG Vành Khuyên
	Tập thể Lao động tiên tiến

	5
	Trường MG Hoa Cau
	Tập thể Lao động tiên tiến

	6
	Trường MG Hoa Cúc
	Tập thể Lao động tiên tiến

	7
	Trường MG Bình Minh
	Tập thể Lao động tiên tiến

	8
	Trường MN Hoa Huệ
	Tập thể Lao động tiên tiến

	9
	Trường MG Hoa Sim
	Tập thể Lao động tiên tiến

	10
	Trường MG Hoa Ban
	Tập thể Lao động tiên tiến

	11
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Tập thể Lao động tiên tiến

	12
	Trường TH Lê Quý Đôn
	Tập thể Lao động tiên tiến

	13
	Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Tập thể Lao động tiên tiến

	14
	Trường TH Nguyễn Trãi
	Tập thể Lao động tiên tiến

	15
	Trường TH Võ Thị Sáu
	Tập thể Lao động tiên tiến

	16
	Trường TH Hoàng Văn Thụ
	Tập thể Lao động tiên tiến

	17
	Trường TH Lê Lợi
	Tập thể Lao động tiên tiến

	18
	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	Tập thể Lao động tiên tiến

	19
	Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
	Tập thể Lao động tiên tiến

	20
	Trường THCS Trần Phú
	Tập thể Lao động tiên tiến

	21
	Trường THCS Ngô Quyền
	Tập thể Lao động tiên tiến

	22
	Trường THCS Chu Văn An
	Tập thể Lao động tiên tiến

	23
	Trung tâm GDTX-GDNN thị xã
	Tập thể Lao động tiên tiến

	Tổng cộng: 23 tập thể
	


2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 1.293 cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Danh hiệu

	1
	Nguyễn Phương My
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	2
	Phan Thị Thanh
	Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	3
	Hồ Thị Vân
	Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	4
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	5
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	6
	Tạ Thị Lựu
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	7
	H' Gin Kriêng
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	8
	Trần Thị Thúy Hằng
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	9
	Trần Thị Hồng Uyên
	Kế toán Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	10
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Nhân viên Văn thư Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	11
	Đỗ Thị Tình
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	12
	Nguyễn Văn Trọng
	Bảo vệ Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	13
	Lê Trọng Thị Hiền
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	14
	Lê Thị Hường
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	15
	H' Hon Niê
	Giáo viên Trường MN Hoa Sen
	LĐTT

	16
	Nguyễn Thị  Quang
	Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	17
	Hoàng Thị Hương
	Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	18
	Nguyễn Thị Lanh
	Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	19
	Phạm Thị Ngọc Yến
	Kế toán Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	20
	Nguyễn Thị Thu Ngà
	Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	21
	Trần Thị Phương
	Nhân viên Văn thư Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	22
	Lê Thị Thúy Lài
	Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	23
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	24
	Đồng Thị Hiền
	Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	25
	H Nhân Niê
	Giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	26
	Y Bin Niê
	Bảo vệ Trường MN Hoa Hướng Dương
	LĐTT

	27
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	28
	Nguyễn Thị Huệ
	Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	29
	Trần Thị Thu Hoài
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	30
	Bùi Thị Châu
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	31
	Cao Thị Diệu Thúy
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	32
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	33
	Lý Tiết Hoa
	Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	34
	Hoàng Thị Quế
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	35
	Nguyễn Thị Lân
	Kế toán Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	36
	H' SaWa Niê
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	37
	Phan Thị Hoa
	Nhân viên Văn thư Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	38
	Võ Thị Đàm
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	39
	Trần Thị Xuân
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	40
	Vũ Thị Mỹ Thanh
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	41
	Trần Thị Giang
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	42
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	43
	Nguyễn Thị Liễu
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	44
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	45
	Bùi Thị Như Quỳnh
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	46
	Phạm Thị Thúy
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	47
	Nguyễn Thị Lộc
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	48
	Tô Thị Sông Hương
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	49
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	50
	H' LyLa Niê
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	51
	Phan Thị Nguyệt
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	52
	H Yuan Kriêng
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	53
	Hồ Thị Mỹ Linh
	Giáo viên Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	54
	Nguyễn Thị Ngọc Hoàng
	Nhân viên cấp dưỡng Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	55
	Bùi Ngọc Triển
	Bảo vệ Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	56
	Y Chép M Lô
	Bảo vệ Trường MN Hoa Hồng
	LĐTT

	57
	Nguyễn Thị Ánh
	Hiệu trưởng Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	58
	Nguyễn Phạm Thùy Dương
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	59
	Nguyễn Thị Sáng
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	60
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	61
	Nguyễn Thị Kiều Nhung
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	62
	Võ Thị Diễm
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	63
	Hoàng Thị Đức
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	64
	H Dân Êban
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	65
	Nguyễn Thúy Huyền
	Nhân viên Y tế Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	66
	Trần Thị Thùy Na
	Kế toán Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	67
	Hoàng Thị Thanh
	Nhân viên cấp dưỡng Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	68
	Phan Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	69
	H Mal Niê
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	70
	H Biăng Ayun
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	71
	H Huyền Kbuôr
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	72
	Hà Thị Thùy Dung
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	73
	Thái Thị Kim Yến
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	74
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	75
	H El Niê
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	76
	Lê Châu Khoa
	Bảo vệ Trường MG Búp Sen Xanh
	LĐTT

	77
	Ngô Thị Ngọc Nguyệt
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	78
	H Jem Krông
	Chủ tịch Công đoàn Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	79
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hiệu trưởng Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	80
	Ngô Thị Hải Vân
	Phó Hiệu trưởng Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	81
	Đinh Thị Niên
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	82
	Huỳnh Thị Bích Trầm
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	83
	Lý Thị Thu Hồng
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	84
	Cao Thị Sinh
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	85
	H Rô Sa Ayun
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	86
	Phan Thị Thu Thảo
	Nhân viên Y tế Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	87
	Lý Thị Xuân
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	88
	H Trải Ayun
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	89
	Phạm Thị Hồng Tươi
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	90
	Võ Thị Ánh Quyên
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	91
	Trần Thị Hải Yến
	Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng
	LĐTT

	92
	Nguyễn Thị Mỹ
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	93
	H’Danh Ayun
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	94
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	95
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Nhân viên Y tế Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	96
	Dương Thị Trinh
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	97
	H Hnar Kbuôr
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	98
	Hồ Thị Đàn
	Hiệu trưởng Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	99
	Lê Thị Châu
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	100
	H’Ngơn Ayun
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	101
	Huỳnh Thị Xen
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	102
	H’Điêr Niê Kđăm
	Giáo viên Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	103
	Hồ Văn Rơi
	Bảo vệ Trường MG Hoa Đào
	LĐTT

	104
	Lê Trọng Khánh Hòa
	Phó Hiệu trưởng Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	105
	H' Mong Niê
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	106
	Nguyễn Thị Thanh
	Hiệu trưởng Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	107
	Hồ Thị Hiếu
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	108
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	109
	Trương Anh Thư
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	110
	H'Nin Niê
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	111
	Hứa Thị Xuân
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	112
	Võ Thị Cúc
	Kế toán Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	113
	Nguyễn Trung Ánh
	Bảo vệ Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	114
	Phạm Thị Kiều Loan
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	115
	Khổng Thị Gấm 
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	116
	Nguyễn Tân Vân Kiều
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	117
	Võ Thị Lan
	Giáo viên Trường MG Hoa Ngọc Lan
	LĐTT

	118
	Lê Thị Luyên
	Phó Hiệu trưởng Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	119
	Lê Thị Xuân Hương
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	120
	Trần Thị Hương
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	121
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	122
	Nguyễn Phùng Nhã Quyên
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	123
	H Môi Buôn yă
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	124
	H Pri Ktla
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	125
	H Bluel Eban
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	126
	H Ra Liêm Niê Kđăm
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	127
	H Duyl Ktla
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	128
	Trịnh Thị Bảy
	Giáo viên Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	129
	Nguyễn Thị Vân
	Nhân viên Y tế  Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	130
	Lê Thị Hương
	Kế toán Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	131
	Thân Văn Đông
	Bảo vệ Trường MG Hoa Mai
	LĐTT

	132
	Trần Thị Na
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	133
	Trần Cao Kỳ Thi
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	134
	Phạm Thúy Phương
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	135
	Nguyễn Thị Hiền Ny
	Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	136
	Nguyễn Thị Thanh Tuyến
	Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	137
	Lê Thị Nhã Uyên
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	138
	Phan Thị Phượng
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	139
	Nguyễn Thị Lệ Diễm
	Giáo viên Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	140
	Trần Thị Hương
	Nhân viên Y tế Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT

	141
	Hoàng Ngọc Tú
	Bảo vệ Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
	LĐTT


	142
	Nguyễn Thị Thanh
	Phó Hiệu trưởng Trường MG Hoa Cau
	LĐTT

	143
	H' Mun Mlô
	Chủ tịch Công đoàn Trường MG Hoa Cau
	LĐTT
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	LĐTT

	712
	Lê Thị Thu Lan
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	713
	Hà Thị Hợp
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	714
	Nguyễn Thị Thủy
	Hiệu trưởng Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	715
	Nguyễn Thị Lài
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	716
	Phạm Thị Hiên
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	717
	Nguyễn Thị Bích Hảo
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	718
	Vũ Thị Đào
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	719
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	720
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	721
	Ngô Ngọc Cẩm Tâm
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	722
	Nguyễn Thị Hiệp
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	723
	Lê Thị Hoàng Anh
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	724
	Đoàn Thị Hoàn
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	725
	Trần Thị Thủy Hoàng
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	726
	Lê Thị Hà
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	727
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	728
	Trần Thị Kim Loan
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	729
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	730
	Trần Thị Minh Tâm
	Kế toán Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	731
	Đào Thị Kim Thủy
	Nhân viên thư viện Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	732
	H Wu Niê
	Nhân viên Văn thư Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	733
	Phạm Văn Sơn
	Bảo vệ Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	734
	Lê Thị Nhân
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	735
	Đặng Thị Ngọc Anh
	Phó Hiệu trưởng Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	736
	Võ Hoàng Uyên
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	737
	Phạm Xuân Sửu
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	738
	Vũ Thái Sơn
	Giáo viên Trường TH Trưng Vương
	LĐTT

	739
	Đặng Thị Thanh Lan
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	740
	Nguyễn Văn Sơn
	Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	741
	Tạ Thị  Tấn
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	742
	Hoàng Thị Hương
	Phó Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	743
	Trần Thị Mai Hoa
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	744
	Nguyễn Thị  Vinh
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	745
	Huỳnh Thị Thanh Phương
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	746
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	747
	Lê Thị Hòa
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	748
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	749
	Võ Thị Hồng Lê
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	750
	Nguyễn Thị  Kê
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	751
	Trần Thị Tú  Uyên
	Kế toán Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	752
	Nguyễn Thị Mỹ  Hiền
	Nhân viên Văn thư Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	753
	Chu Thị Thu Thủy
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	754
	Nguyễn Thị  Hằng
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	755
	Nguyễn Thị Thanh Tùng
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	756
	Trần Thị Diện
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	757
	Phạm Thị  Ngân
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	758
	Phạm Thị Hương
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	759
	Trần Thị oanh
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	760
	Đỗ Thị  Phong
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	761
	Phan Thị Lan
	Nhân viên Thư viện Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	762
	Ngô Thị Trinh
	Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	763
	Nguyễn Thanh  Hiếu
	Bảo vệ Trường TH Võ Thị Sáu
	LĐTT

	764
	Y Nanh Ayun
	Hiệu trưởng Trường TH Y Jút
	LĐTT

	765
	Trịnh Thị Toan
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	766
	Nguyễn Thị Thúy Miên
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	767
	Vũ Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng Trường TH Y Jút
	LĐTT

	768
	Đinh Thị Mai Huề
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	769
	 Lương Thị Tịnh
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	770
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	771
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	772
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	773
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	774
	Hồ Thị Hải
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	775
	Nguyễn Hồng Ngọc Diệp
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	776
	Đinh Thị Thêm
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	777
	Mai Thị Huê
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	778
	Bùi Thị Chi
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	779
	Lê Sỹ Cương
	Giáo viên Trường TH Y Jút
	LĐTT

	780
	Y Thu Byă
	Bảo vệ Trường TH Y Jút
	LĐTT

	781
	Lý Ái Hương
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	782
	Đỗ Thị Hương
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	783
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	784
	Phạm Thị Phương Đông
	Kế toán Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	785
	Nguyễn Văn Hữu
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	786
	Phan Long
	Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	787
	Ngô Thị Là
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	788
	Lê Thị Ánh Hiền
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	789
	Nguyễn Thị Trang
	Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	790
	Mlô Niê Y Lâm
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	791
	Lê Thị Bảo Son
	Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	792
	Nguyễn Thị Thu Thanh
	Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	793
	Hồ Thị Ngọc Lan
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	794
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	795
	Trần Thị Mỹ Trang
	Giáo viên Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	796
	Y Khai MLô
	Bảo vệ Trường Tiểu học Y Ngông
	LĐTT

	797
	 H' Yuel Ktla
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	798
	Hà Huy Thế
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	799
	Phan Thị Hảo
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	800
	H' Lý BKrông
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	801
	H' Lun Bkrông
	Phó Hiệu trưởng Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	802
	Đỗ Thị Lan
	Nhân viên Thư viện Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	803
	Dương Ngọc Huyền
	Nhân viên Văn thư Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	804
	Nguyễn Đình  Hữu
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	805
	Y Jol BKrông
	Bảo vệ Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	806
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	807
	Dư Văn Vượng
	Giáo viên Trường Trường TH  Y Nuê
	LĐTT

	808
	Hồ Phi Ngọc
	Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	809
	Trần Thị Hiền Lương
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	810
	Đinh Thị Ly
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	811
	Vy Thị Hồng Như
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	812
	Phạm Thị Cẩm
	Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	813
	Hà Thanh Hiền
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	814
	Nguyễn Thị Thu Loan
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	815
	Trần Văn Sơn
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	816
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	817
	Trần Thúy Mỵ
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	818
	Phan Thị Thanh Huyền
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	819
	Phan Văn Duy
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	820
	Hứa Tuyến Xinh
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	821
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	822
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	823
	Trần Thị Phương Thanh
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	824
	Ngô Thị Bưởi
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	825
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	826
	Liêu Văn Ánh
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	827
	Đinh Xuân Hiếu
	Nhân viên Thư viện Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	828
	Hoàng Thị Liễu
	Nhân viên Thiết bị Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	829
	Lý Văn Hiến
	Bảo vệ Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	830
	Hoàng Thúy Loan
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	831
	Lê Thị Diễm Thùy
	Kế toán Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	832
	Trần Khắc Trí
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	833
	Nguyễn Thị Lê
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	834
	Hoàng Xuân Hưng
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	835
	Trần Thị Minh Diệu
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	836
	Dương Thị Thanh Bình
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	837
	Trần Thị Thủy
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	838
	Trần Thị Thanh Huyền
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	839
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An
	LĐTT

	840
	Phạm Văn Thăng
	Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	841
	Đoàn Văn Công
	Chủ tịch Công đoàn Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	842
	Lê Văn Vỹ
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	843
	Lê Thị Huệ
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	844
	Nguyễn Thị Hồng 
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	845
	Nguyễn Thị Thương
	Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	846
	Hoàng Phương Thảo
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	847
	Đoàn Thị Ngọc Lan
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	848
	Trịnh Thị Năm
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	849
	Nguyễn Văn Hồng
	Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	850
	La Thị Bền
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	851
	Huyền Tôn Nữ Kim Dung
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	852
	Nguyễn Thị Hồng Thanh
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	853
	Tạ Thị Hường
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	854
	Hoàng Thị Uyên Nhi
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	855
	Lê Viết Văn
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	856
	Y Ký Ayun
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	857
	Phạm Thị Tâm
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	858
	Trần Thị Thúy Hoa
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	859
	Dương Vương Lâm
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	860
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	861
	Bùi Thị Thương
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	862
	Trần Thị Thúy Hồng
	Kế toán Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	863
	Lê Thị Hạnh
	Nhân viên Thư viện Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	864
	Y Blek MLô
	Nhân viên Văn thư Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	865
	Trần Thị Hường
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	866
	Hoàng Thị Thùy Trang
	Nhân viên thiết bị Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	867
	Nguyễn Quang Thịnh
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	868
	Bùi Hồng Hoàn
	Bảo vệ Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	869
	Bạch Thị Thơ
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	870
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp
	LĐTT

	871
	Nguyễn Thị Nhuần
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	872
	Phan Thị Trà My
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	873
	Trần Thị Nguyệt Ánh
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	874
	Lê Văn Thịnh
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	875
	Phan Thị Thu Lài
	Nhân viên Văn thư Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	876
	Hoàng Thị Chung
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	877
	Hồ Hữu Đề
	Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	878
	Lê Thị Hồng Thanh
	Hiệu trưởng Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	879
	Y Kim Kriêng
	Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	880
	Đặng Đức Tú
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	881
	Y Lot Niê Kdăm
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	882
	Nguyễn Đức Đại
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	883
	Trần Thị Huyền
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	884
	Phạm Thị Hoa
	Kế toán Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	885
	Nguyễn Thị Thơm
	Nhân viên Y tế học đường Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	886
	Nguyễn Tiến Dũng
	Bảo vệ Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	887
	Bùi Tây Sơn Mlô
	Bảo vệ Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	888
	Lâm Thị Phương Mai
	Nhân viên cấp dưỡng Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	889
	H Wiêng Niê
	Nhân viên cấp dưỡng Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	890
	Diêu Lâm Anh
	Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ
	LĐTT

	891
	Nguyễn Thị Thiên Thơ
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	892
	Phạm Thị Nhẫn
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	893
	Trần Thị Hương
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	894
	Huỳnh Tấn Minh
	Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	895
	Trần Thị Thanh Thủy
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	896
	Cao Quốc Toản
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	897
	Đoàn Thị Thụy
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	898
	Lâm Thị Lan Anh
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du
	LĐTT

	899
	Trần Thị Phúc
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	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1078
	Hoàng Trần Thúy Kim
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1079
	Nguyễn Thục Trinh
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1080
	Nguyễn Thành Huế
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1081
	Nguyễn Thanh Chung
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1082
	Nguyễn Thái Hoàng
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1083
	Lê Văn Hoàng
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1084
	Đỗ Thị Thúy Kiều
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1085
	Nguyễn Thị Hồng Lam
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1086
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nhân viên Y tế Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1087
	Lê Nguyễn Thị Kim Oanh
	Nhân viên Thiết bị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1088
	Nguyễn Thị Tuyết Thanh
	Nhân viên Văn thư Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1089
	Lê Thơm
	Bảo vệ  Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1090
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1091
	Phạm Quốc Toản
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1092
	Nguyễn Thị Thúy Trâm
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1093
	Huỳnh Đức Trung
	Kế toán Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1094
	Lê Thị Thu Hiền
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1095
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1096
	Dương Chí Quyền
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1097
	Nguyễn Thanh Thủy
	Nhân viên Thư viện Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1098
	Trương Thị Trang
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1099
	Đinh Đức Đạt
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1100
	Ngô Cẩm Tú
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1101
	Nguyễn Minh Thuận
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1102
	Đỗ Thị Thảo
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1103
	Hà Thị Thiện
	Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	LĐTT

	1104
	Võ Đình Tuân
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1105
	Dương Thị Hoa
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1106
	Hồ Thị Hồng Phú
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1107
	Vũ Thị Tuyết
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1108
	Nguyễn Thị Hoàn
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1109
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1110
	Hoàng Văn Đông
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1111
	H Mion Niê
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1112
	Thái Thị Ngọc Lan
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1113
	Nguyễn Văn Hùng
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1114
	Vũ Thị Lý
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1115
	Đào Thị Phượng
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1116
	Dương Thị Thu Thủy
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1117
	Lê Thị Hương
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1118
	Lê Thị Kim Phương
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1119
	Đoàn Minh Thành
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1120
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1121
	Lê Thị Thanh
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1122
	Phạm Thị Khánh Hồng
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1123
	Dương Thị Giang
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1124
	Lê Xuân Cần
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1125
	Trần Quốc Toản
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1126
	Nguyễn Thị Ngọc Liên
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1127
	Ngô Thị Thanh Bình
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1128
	Nguyễn Xuân Hòa
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1129
	Nguyễn Thanh Tân
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1130
	Quách Xuân Thủy
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1131
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1132
	Trịnh Thị Bến
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1133
	Dương Thị Bích Hiền
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1134
	Lê Hải Châu
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1135
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1136
	Bùi Thị Hảo
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1137
	Cao Thị Tuyền
	Nhân viên Văn thư Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1138
	Võ Thị Lan
	Nhân viên Thư viện Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1139
	Trần Thị Thanh Loan
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1140
	Lâm Vĩnh Lợi
	Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1141
	Đoàn Thị Thùy Loan
	Nhân viên Y tế Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1142
	Lê Thị Nga
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1143
	Dương Thanh Tùng
	Kế toán Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1144
	Nguyễn Đình Sang
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1145
	Trần Thị Hào
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1146
	Nguyễn Thị Huyền
	Nhân viên thiết bị Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1147
	Trương Văn Hiệp
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1148
	Uông Thanh Hải
	Bảo vệ Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1149
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Giáo viên Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1150
	Nguyễn Thị Tình
	Nhân viên thiết bị Trường THCS Hùng Vương
	LĐTT

	1151
	Nguyễn Thị Hồng Quế
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1152
	La Văn Lý
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1153
	Nguyễn Tá Hùng
	Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1154
	Lưu Thị Hoa Tươi
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1155
	Trần Văn Dung
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1156
	Phan Thị Tâm
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1157
	Lê Trọng Tự
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1158
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Kế toán Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1159
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1160
	Dương Thị Quyên
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1161
	Đặng Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1162
	Phạm Thị Mỹ Châu
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1163
	Hồ Viết Huấn
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1164
	Đào Thị Thanh Tân
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1165
	Nguyễn Thị Trúc
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1166
	Lê Thanh Huyền
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1167
	Vũ Thị Thu Hằng
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1168
	Ngô Xuân Hoàng
	Bảo vệ Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1169
	Phan Thị Thu Phương
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1170
	Trần Thị Tâm
	Nhân viên Thiết bị Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1171
	Nguyễn Mạnh Cường
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1172
	Lê Quang Sơn
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1173
	Nguyễn Thị Lệ Thu
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1174
	Nguyễn Bảo Minh Dung
	Nhân viên Văn thư Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1175
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Nhân viên thiết bị Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1176
	Nguyễn Dư Ngọc
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1177
	Đinh Công Hải
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1178
	Nguyễn Trường Sơn
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1179
	Vũ Thị Như Quỳnh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1180
	Trần Thị Kim Oanh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1181
	Huỳnh Đức Nguyên
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền
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	1182
	Phan Thị Thúy Hằng
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1183
	Lê Anh Tuấn
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1184
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1185
	Đường Thị Hoa Thơm
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
	LĐTT

	1186
	Tống Thị Hoài Ánh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1187
	Trương Thị Tường Vi
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1188
	Võ Văn Quý
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	Mai Thị Bốn
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1190
	Hồ Thị Tiếp
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1191
	Trần Thị Huệ
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1192
	Đặng Nguyễn Trông Vinh Quang
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1193
	Nguyễn Thị Tường Vi
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1194
	Đặng Hữu Việt
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1195
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1196
	Trần Thị Diễm Thúy
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	1197
	Nguyễn Kim Anh Thi
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	Vũ Thị Thùy Linh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền
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	Phạm Tuấn Anh
	Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây
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	Phan Quang Vĩ
	Tổng phụ trách Đội Trường THCS Ngô Mây
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	Vũ Thị Hà
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	Nguyễn Đức Thịnh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	Nguyễn Thị Chiến
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1205
	H' Sinh Mlô
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	LĐTT

	1206
	Vũ Thị Thu Hà
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	Đặng Thị Thu Hiền
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1208
	Võ Thị Mỹ Nhân
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1209
	Trần Thị Thu Hiệp
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1210
	Ngô Thị Minh Huế
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1211
	Tô Thị Linh
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1212
	Trần Thị Vân
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1213
	Phan Văn Phú
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây
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	1214
	Lý Thị Thuỳ Trâm
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1215
	Nguyễn Ngọc Nhị
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1216
	Phan Thị  Loan
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	Phạm Thị Minh Tâm
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1218
	Nguyễn Thị Quỳnh Thoa
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1219
	Lê Thị  Sim
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	1220
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	Trần Thị Mỹ Châu
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
	LĐTT

	1222
	Võ Thị Giới
	Nhân viên Thư viện Trường THCS Ngô Mây
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	1223
	Phan Mỹ Phong
	Giáo viên Trường THCS Ngô Mây
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	Phan Văn  Đam
	Kế toán Trường THCS Ngô Mây
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	Nguyễn Thị Thuấn
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	Nguyễn Thị Bích  Diệp
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	Phạm Thị Hồng Thắm
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	Nguyễn Thị Thu Huyền
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	Nguyễn Văn Thương
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	1245
	Trần Thị Nam
	Nhân viên Văn thư Trường THCS Tô Vĩnh Diện
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	Đặng Hoàng Nam
	Giáo viên Trường THCS Tô Vĩnh Diện
	LĐTT

	1255
	Nguyễn Thị Thu
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	Phạm Minh Thương
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